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Tần số         50 hz 
Điện thế xoay chiều      220 Volt
Công suất định mức      0.9 KVA 
Công suất cực đại       1 KVA 
Điện 1 chiều        12 V - 8 A 
Loại máy        GXH50 
Dung tích xilanh Dung tích xilanh       50 cc 
Kiểu đánh lửa       IC bán dẫn 
Kiểu khởi động       Bằng tay 
Công suất cực đại       1,79  HP (1,32 kW) / 6,000 vòng/phút 
Dung tích bình nhiên liệu     2,3 lít 
Thời gian hoạt động liên tục     4 giờ (1/4 tải) 
Đô ồn (cách xa 7m)      57 dB(A) - (1/4 tải) 
Kích thước(D x R x C) Kích thước(D x R x C)      450 x 240 x 380 mm 
Trọng lượng khô       13 kg 
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter)  Có 
Đồng hồ điện áp       Không 
Đồng hồ nhiên liệu      Không 
Báo nhớt        Có 
Bình xăng lớn       Có 
CB xoay chiều (AC)CB xoay chiều (AC)     Có
CB 1 chiều (DC)       Có 
Phích cắm AC       Có 

Kiểu máy 4 thì, súp páp treo, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Có hệ 
thống báo nhớt, lọc gió cỡ lớn. Có chế độ vận hành tiết kiệm 
nhiên liệu. Mã đặt hàng: HDN-010-021

Máy phát điện 1,0 KVA
model EU 10i

Điện áp ra                                        1Pha/220 Volt
Tần số                                        50 Hz
Cường độ dòng điện ra                3,9 A
Công suất tối đa                        1,0 KVA
Công suất sử dụng                 0,9 KVA
Ngõ ra DC                                        12 V - 8,3 A
Kiểu động cơ                                  Kiểu động cơ                                    KG114 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động                                 Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu              2,6 lít
Thời gian hoạt động liên tục      4 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)                               54 - 59 dB
Kích thước máy (D x R x C)            460 x 248 x 395
Trọng lượng                              14 kg
Tốc độ quayTốc độ quay                        5.500 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa                            T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu            420 g/Kw.h

Kiểu máy 4 thì, 1 xilanh, làm mát bằng gió. Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển và sử 
dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Thùng nhiên liệu có sức chứa đảm bảo cho 
máy hoạt động liên tục được 4 giờ. Thiết kế theo công nghệ mới nhất INVERTER 
tạo ra nguồn điện ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Mã đặt hàng: KIP-100-001Máy phát điện xách tay 1,0 KVA

model IG 1000

Điện áp ra                                        1Pha/220 Volt
Tần số                                        50 Hz
Cường độ dòng điện ra                3,9 A
Công suất tối đa                        1,0 KVA
Công suất sử dụng                 0,9 KVA
Ngõ ra DC                                        12 V - 8,3 A
Kiểu động cơ                                  Kiểu động cơ                                    KG114 (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động                                 Bằng tay
Dung tích bình nhiên liệu              2,6 lít
Thời gian hoạt động liên tục      4 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)                               54 - 59 dB
Kích thước máy (D x R x C)            605 x 250 x 400
Trọng lượng                              15,5 kg
Tốc độ quayTốc độ quay                        5.500 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa                            T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu            420 g/Kw.h

Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển và sử dụng, có đèn. Độ ồn khi máy hoạt động thấp.  
Thiết kế theo công nghệ mới nhất INVERTER tạo ra nguồn điện ổn định và tiết 
kiệm nhiên liệu. Mã đặt hàng: KIP-100-002

Máy phát điện xách tay 1,0 KVA
model IG 1000S


